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CÐ CK 23E

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

PHÒNG ĐÀO TẠO

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:

0012310186.38448

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
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L2
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C.CẦNNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

0.00.00.00.027/01/2005AnVõ Lý Hoài03012313201

0.00.00.00.030/03/2005AnhBùi Quang03012313212

5.25.04.59.016/04/2005AnhSỳ Dung03012313223

3.23.22.02.03.58.007/02/2005BìnhNguyễn Thanh03012313234

5.05.04.09.030/04/2005CườngDương Tuấn03012313245

5.55.05.010.011/11/2005DanhLê Công03012313256

3.34.32.04.04.55.028/11/2005DanhQuách Thành03012313267

3.44.42.04.04.08.015/10/2005DuyLê Nhật Trường03012313278

6.57.05.010.004/01/2005DuyNguyễn Bảo03012313289

5.05.04.09.023/02/2005DuyVăng Đức030123133010

6.46.06.010.024/08/2005DũngBùi Tiến030123133111

0.00.00.00.001/07/2005DưBùi Khánh030123133212

5.24.05.510.008/09/2005DươngNguyễn Đình030123133313

5.35.05.08.012/10/2005ĐạtLý Tiến030123133414

6.97.06.010.030/09/2005ĐạtQuách Tấn030123133515

5.04.05.010.025/01/2005ĐằngPhạm Phi030123133616

3.94.43.04.04.08.006/01/2005giangHuỳnh trường030123133717

6.15.06.510.001/11/2005HàoLê Quang030123133818

5.25.04.59.030/04/2005HảiPhạm Nguyễn Trung030123134019

7.08.06.06.017/08/2005HậuNguyễn Công030123134120

5.15.04.58.030/11/2005HoàngLê Phùng030123134221

3.34.82.05.05.03.004/06/2005HòaLê Quang030123134322

5.33.86.03.03.59.004/10/2005HuyNguyễn Cao Thanh030123134423

3.64.12.03.04.58.008/10/2005HuyPhạm Quốc030123134524

3.34.32.04.04.55.026/11/2005KhaNguyễn Hoàng030123134625

3.32.83.02.02.58.004/03/2005KhangHồ Duy030123134726

4.74.05.55.008/06/2005KhoaPhan Đăng030123134827

3.34.82.05.04.55.027/05/2005KhoaTrần Thanh030123134928

5.25.04.59.009/03/2005KhôiNguyễn Đăng030123135029

5.24.05.510.021/04/2005KhươngHồ Vũ Minh030123135130

5.54.06.03.04.09.026/05/2005KiênNguyễn Trung030123135231

0.00.00.00.021/04/2005KiênNguyễn Trung030123135332

5.44.06.010.003/09/2005LạcTrần Gia030123135433

CÐ CK 23E1/3



GHI CHÚ
T.KẾT

L2
T.KẾT

L1
THI
L2

THI
L1

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

3.23.22.02.03.58.025/01/2005LâmNguyễn Hữu030123135534

5.25.05.55.013/01/2005LâmPhạm Văn030123135635

4.24.74.05.03.58.003/10/2005LộcCù Nguyên030123135836

7.28.05.510.028/02/2002LợiLê Đức030123135937

0.00.00.00.021/05/2005LuậnNguyễn Hữu030123136038

3.24.03.00.028/11/2004MinhDương Hoàng030123136139

5.05.04.09.022/02/2005NamLê Hoàng Chí030123136240

5.24.25.03.04.59.005/09/2005NamPhạm Hoài030123136341

3.74.22.03.04.59.029/09/2005NghĩaBùi Biện Trọng030123136442

3.43.03.55.023/03/2005NghĩaNguyễn Trọng030123136543

7.37.07.010.009/11/2005NghĩaPhạm Trọng030123136644

6.86.07.010.016/06/2005NhânNguyễn Trung030123136745

4.83.35.02.05.51.014/08/2001NhấtVũ Văn030123136846

4.43.94.03.04.08.014/04/2005PhátĐặng Thành030123136947

2.22.01.08.013/06/2005PhátNgô Nhật030123137048

5.25.05.55.017/07/2005PhátNguyễn Tiến030123137149

2.73.22.03.03.05.023/04/2005PhongPhan Thanh030123137250

2.33.00.56.024/12/2005PhúNguyễn Thanh030123137351

6.66.06.510.013/07/2005PhúSơn Ngọc030123137452

2.22.01.08.001/10/2005PhúcHuỳnh Trọng030123137553

3.53.03.02.03.08.002/05/2005QuiVõ Khắc030123137654

0.00.00.00.021/04/2005QuyQuách Văn030123137755

5.55.05.010.003/11/2005TânLê Minh030123137856

5.55.05.010.026/09/2005TânNguyễn Minh030123137957

5.55.05.010.009/05/2005TháiTrần Quốc030123138058

0.00.00.00.018/06/2005ThànhLa Đức030123138159

3.43.42.02.04.08.023/12/2005TháiLê Quốc030123138260

3.73.03.58.015/01/2004ThắngNguyễn Minh030123138361

3.93.04.08.015/09/2005ThịnhLê Quốc030123138462

3.32.03.59.010/12/2005ThọNguyễn Hữu030123138563

5.04.05.010.003/03/2005ThưPhạm Minh030123138664

6.27.04.59.026/05/2005TiếnHồ Minh030123138765

3.54.51.03.05.010.018/01/2005TiếnMai Sỹ030123138866

5.13.06.510.027/09/2005TiếnNguyễn Danh Hoàng030123138967

0.00.00.00.004/04/2005TinTrương Quốc030123139068

5.55.05.010.028/01/2005TrangLê Khang030123139169

3.54.02.03.04.09.001/06/2005TríNguyễn Cao030123139270

3.54.52.04.04.09.026/07/2005TrungĐặng Đức030123139371

3.34.32.04.03.59.021/08/2005TrựcNguyễn Anh030123139472

3.32.82.01.03.59.018/11/2005TuấnNguyễn Thanh030123139573
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2.83.32.03.02.58.031/12/2005VinhTrần Công030123139674

21(28.4%)19(25.7%)24(32.4%)7(9.5%)3(4.1%)0(0%)0(0%)74(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN HỒNG GIANG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 08 tháng 03 năm 2024
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